
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

26/07

(Thứ 

hai)

27/07

(Thứ ba)

28/07

(Thứ tư)

29/07

(Thứ 

năm)

30/07

(Thứ 

sáu)

02/08

(Thứ 

hai)

03/08

(Thứ ba)

04/08

(Thứ tư)

05/08

(Thứ 

năm)

06/08

(Thứ 

sáu)

Ban Lãnh đạo Sở

1 Lưu Văn Khôi Giám đốc 0914122868 X X

2 Huỳnh Ngọc Dương Phó Giám đốc 0913435508 X X

3 Vũ Đình Trưng Phó Giám đốc 0905052125 X X

4 Trương Công Hồng Phó Giám đốc 0913434013 X X

5 Nguyễn Văn Nghiêm Phó Giám đốc 0933865668 X X

Văn phòng Sở

6 Võ Đình Đoan Chánh Văn phòng X X

7 Huỳnh Thị Phương Phó Chánh Văn phòng 0905339123 X X X

8 Nguyễn Thị Minh Hai Phó Chánh Văn phòng 0934987676 X X X

9 Trần Thị Hạnh Phó Chánh Văn phòng 0917985841 X X

10 Bùi Thị Thanh Thúy Kế toán trưởng 0946394147 X X X

11 Lê Thị Tường Vy Chuyên viên 0972544647 X X X

12 Trương Ngọc Tuấn Nhân viên 0987490215 X X X X

13 Phùng Sĩ Bảo vệ X X X X X X X X X X

Thanh tra Sở

DANH SÁCH CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN TỪ NGÀY 26/7/2021 - 6/8/2021

(Đính kèm Thông báo số        /TB-SCT ngày     tháng 7 năm 2021 của Sở Công Thương)

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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14 Nguyễn Ngọc Lâm Chánh Thanh tra 0905176777 X X

15 Võ Thanh Châu Phó Chánh Thanh tra 0913436918 X X

16 Nguyễn Thanh Hùng Phó Chánh Thanh tra 0918632539 X X

17 Mai Thị Hoa Mai Thanh tra viên 0914194799 X X

18 Y Dlaih Niê Cán sự 0977979754 X X

Kế hoạch Tài chính TH

19 Nguyễn Như Thành Trưởng phòng 0978912345 X X X

20 Lương Văn Phê Phó Trưởng phòng 0832676868 X X

21 Võ Anh Thơ Chuyên viên 0374446807 X

22 Nông Thị Đào Chuyên viên '0868413122 X

23 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc Chuyên viên 0852364743 X X

24 Nguyễn Công Lan Viên Chuyên viên X X

Quản lý Thương mại

25 Trần Trọng Lưu Trưởng phòng 0962070777 X X X X X

26 Đặng Thị Phương Đông Phó Trưởng phòng 0905229918 X X X X

27 Phạm Thị Bích Nguyên Phó Trưởng phòng 0905505737 X X X X

28 Võ Quốc Oánh Phó Trưởng phòng 0936455557 X X X X

29 Nguyễn Thị Dịu Chuyên viên 0901906907 X X X X

30 Hồ Vũ Tuấn Anh Chuyên viên 0949781841 X X X X

31 Nguyễn Việt Đức Dương Chuyên viên 0983935588 X X X X

Quản lý Năng lượng

32 Nguyễn Ngọc Thông Trưởng phòng 0913436665 X X



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

26/07

(Thứ 

hai)

27/07

(Thứ ba)

28/07

(Thứ tư)

29/07

(Thứ 

năm)

30/07

(Thứ 

sáu)

02/08

(Thứ 

hai)

03/08

(Thứ ba)

04/08

(Thứ tư)

05/08

(Thứ 

năm)

06/08

(Thứ 

sáu)

33 Lê Văn Thành Phó Trưởng phòng 0983149567 X X

34 Lưu Văn Khang Phó Trưởng phòng 0942796879 X X

35 Trương Việt Bình Phó Trưởng phòng 0919087070 X X

36 Phạm Trần Trung Huy Chuyên viên 0949786768 X

37 Trần Xuân  Vĩnh Chuyên viên 0985235858 X X

Quản lý Công nghiệp

38 Lê Trần Tự Trưởng phòng 0913448002 X X X X

39 Trần Văn Hóa Phó Trưởng phòng 0913479899 X X X X

40 Nguyễn Văn Vượng Phó Trưởng phòng 0914231818 X X

41 Hoàng Dương Nguyên Chuyên viên 0989880011 X X

42 Nguyễn Thị Cẩm Tú Chuyên viên 0935288668 X X X

43 Hoàng Văn Hải Chuyên viên 0888080891 X X X X
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